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1 290313 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 05/09/2011 035311006859 Kinh THCS Ngọc Lũ

2 290314 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 04/11/2011 035311009346 Kinh THCS Ngọc Lũ

3 290315 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 16/10/2011 035311002545 Kinh THCS Ngọc Lũ

4 290316 PHẠM DIỆU LINH Nữ 18/10/2011 035311002989 Kinh THCS Hưng Công

5 290317 PHẠM THỊ HUYỀN LINH Nữ 22/10/2011 035311006641 Kinh THCS Bồ Đề

6 290318 PHẠM VŨ GIA LINH Nữ 30/06/2011 035311002511 Kinh THCS Ngọc Lũ

7 290319 TRẦN KHÁNH LINH Nữ 28/12/2011 035311001601 Kinh THCS Ngọc Lũ

8 290320 TRẦN KHÁNH LINH Nữ 23/10/2011 035311003780 Kinh THCS Vũ Bản

9 290321 TRẦN MAI LINH Nữ 27/08/2011 035311006083 Kinh THCS Vũ Bản

10 290322 TRẦN NGỌC LINH Nữ 24/09/2011 035311005345 Kinh THCS Vũ Bản

11 290323 TRẦN NGỌC HÀ LINH Nữ 30/10/2011 035311007113 Kinh THCS Vũ Bản

12 290324 TRẦN PHƯƠNG LINH Nữ 27/11/2011 035311002948 Kinh THCS Bồ Đề 1

13 290325 TRẦN PHƯƠNG LINH Nữ 11/12/2011 035311002163 Kinh THCS Hưng Công

14 290326 TRẦN THỊ LINH Nữ 08/05/2011 035311009055 Kinh THCS Ngọc Lũ

15 290327 TRẦN THỊ KHÁNH LINH Nữ 21/11/2011 035311004655 Kinh THCS Ngọc Lũ

16 290328 TRẦN THỊ MAI LINH Nữ 12/06/2011 035311000180 Kinh THCS An Nội

17 290329 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 07/10/2011 035311004605 Kinh THCS An Nội

18 290330 TRẦN THỊ THÙY LINH Nữ 02/11/2011 035311005554 Kinh THCS Bồ Đề

19 290331 TRẦN THÙY LINH Nữ 13/10/2011 035311008461 Kinh THCS An Ninh

20 290332 TRỊNH PHƯƠNG LINH Nữ 04/09/2011 035311007779 Kinh THCS Vũ Bản

21 290333 HÀ THỊ TUYẾT LOAN Nữ 01/05/2011 035311010302 Kinh THCS An Ninh

22 290334 TRẦN THỊ KHÁNH LOAN Nữ 07/07/2011 035311000188 Kinh THCS Ngọc Lũ

23 290335 PHẠM VĂN LONG Nam 18/01/2011 035211000261 Kinh THCS Ngọc Lũ

24 290336 TRẦN NGỌC LONG Nam 17/05/2011 036211014038 Kinh THCS Mỹ Hà

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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